
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 60 3023 U hạ vị to

17 2 25 0010 LNMTC ở BT(P) + U giả nang HC(T)

2 0 + NXTC

17 3 34 0000 UXTC 12 tuần

18 4 48 3023 UXTC 14 tuần

18 5 48 ĐT UXTC 12 tuần

18 6 47 2002 UXTC 16 tuần

18 7 44 ĐT UXTC 16 tuần tái phát

8 43 2012 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 48 3002 UXTC 14 tuần

17 2 46 2002 UXTC 14 tuần

17 3 44 1001 UXTC 16 tuần

18 4 46 2022 UXTC 14 tuần/VMC

18 5 45 3013 UXTC 14 tuần

18 6 42 2022 UXTC 13 tuần tái phát

18 7 40 4034 UXTC 14 tuần

18 8 37 2002 UXTC 14 tuần

9 33 2002 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 49 1011 U hạ vị nghi UBT

V.HÕA + YẾN OANH + NGỌC DUNG

V.HÕA + NGỌC DUNG + YẾN OANH 

DỰ BỊ

BS SẢN A + B.TY

BS SẢN A + THẢO.PNT.DT

LỢI + DŨNG.YQG + T.THƯƠNG.NT

TH.VÂN + YÊN + CẢNH 

TH.VÂN + YÊN + CẢNH 

YÊN + CẢNH 

Q.KHOA + T.NGỌC + ĐÀM VÂN

Q.KHOA + T.NGỌC + ĐÀM VÂN

Q.KHOA  + ĐÀM VÂN + T.NGỌC

M.TUẤN + LỤA.BM  + TIỀU.NT

TÔ NGUYỆT + PHƯƠNG ANH + DIỆU NGA

TÔ NGUYỆT + DIỆU NGA + PHƯƠNG ANH

DỰ BỊ

BS SẢN A + P.DUNG 1

BS SẢN A + TRÖC ANH

BS PHẨU THUẬT

T.BÌNH + BS KHOA CSTS

T.BÌNH + BS KHOA CSTS + THANH HẰNG

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH 1

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH 1

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH 1

M.TUẤN + LỤA.BM  + UYÊN.NT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP có u , KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Từ ngày 12/09/2016 đến ngày 18/09/2016 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

LÊ THỊ THÖY

NGUYỄN THỊ LAN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LỘC

PHAN THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ THỦY

VÕ THỊ TRIỀU

TRẦN THỊ NGỌC HẠNH

NGUYỄN THỊ LÂM

NGUYỄN THỊ ĐÂY

ĐẶNG THỊ CỎ

NGÔ NGỌC MAI

TRẦN THỊ BÉ

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ CHÓI

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ CÖC

VÕ THỊ KIỀU TRINH

LÊ THỊ BẠCH LÊ

LÊ THỊ CẢNH

NGUYỄN THỊ XUÂN HỒNG

2845

2853

2856

5782

2861

2871

2855

SHC

2812

1913

5764

2824

5571

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

5551

2828

2668

PM

Ngày: 12/09/2016 

Ngày: 13/09/2016 

Ngày: 14/09/2016 

2859

2868

2857



17 2 40 1001 UXTC 14 tuần/VMC

18 3 50 2012 UXTC 16 tuần

18 4 30 0000 U hạ vị to

18 5 46 1011 UXTC 14 tuần

18 6 39 1001 UXTC 16 tuần

7 40 1001 Đa NXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 54 0000 UBT(T) to/VMC Cắt TC

17 2 52 2002 UXTC 24 tuần

17 3 28 2012 UXTC 18 tuần

18 4 55 2022 UXTC 16 tuần

18 5 47 2002 Đa UXTC 20 tuần

18 6 46 3023 UXTC 18 tuần

18 7 42 2002 Đa UXTC to

18 8 33 1001 UBT(T) 10 cm

9 36 2002 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 79 8009 UBT(P) to

17 2 52 4014 UXTC 16 tuần

17 3 36 1021 UXTC 14 tuần

18 4 60 ĐT UXTC 16 tuần

18 5 49 2002 UXTC 18 tuần

18 6 43 2022 UXTC 12 tuần

18 7 43 1011 UXTC 12 tuần

19 8 35 3013 Rách TSM độ 4

9 45 ĐT Đa UXTC dưới niêm

D.MINH + X.TRANG 1 + BÌNH THÀNH

D.MINH + BÌNH THÀNH + X.TRANG 1 

M.NHI + V.THÀNH + THANH TÂM

DỰ BỊ

BS SẢN A + HOÀNG VÂN

NG.LAN.BM + D.TRINH.BM + TÚ CHÂU.NT

NG.LAN.BM + D.TRINH.BM + MINH TÂM.NT

NG.LAN.BM + D.TRINH.BM + TÚ CHÂU.NT

PHẠM HẢI + P.DUNG 2 + THÖY MAI

PHẠM HẢI + P.DUNG 2 + THÖY MAI

NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG + H.NHẬT

NGỌC HẢI + H.NHẬT + H. PHƯƠNG 

THU NGUYỆT + X.TRANG 2 + TRUNG HIẾU

THU NGUYỆT  + TRUNG HIẾU + X.TRANG 2

DỰ BỊ

BS SẢN A + A.THƯ4 

BS SẢN A + PHƯƠNG.PNT + K.XUYẾN

BS SẢN A + NGỌC DIỄM

NHU + NG.LONG + H.THỊNH 2

NHU + NG.LONG + H.THỊNH 2

NHU + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG + H.NHẬT

LỢI + DŨNG.YQG + T.THƯƠNG.NT

THỌ + Q.NHẬT + THU HÀ 3

THỌ + THU HÀ 3 + Q.NHẬT 

D.PHƯỢNG + CẨM NHUNG + VĂN

D.PHƯỢNG + CẨM NHUNG + VĂN

DỰ BỊ

Cắt TC toàn phần chừa 2BT 

Ngày 9 tháng 9 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

May phục hồi TSM

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP 2 bên

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ t/sát + Bóc u

DƯƠNG THỊ NGỌC GIÀU

NGUYỄN THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ SÁU

HUỲNH THỊ GÁI

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

TRƯƠNG THỊ THÖY LANH

TRẦN THỊ SIÊU HƯNG

TRẦN THỊ DIỄM THÖY

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

PHAN THỊ KIM PHƯƠNG

ĐẶNG THỊ TUYẾT NGA

KIM THỊ THU

VÕ THỊ BÉ NƯƠNG

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THO

QUỲNH THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ TIẾP

NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

TRẦN THỊ BÍCH HÀ

VÕ THỊ TIẾN

LÊ THỊ THANH NHÀN

NGUYỄN THỊ HỒNG XUÂN

HỒ THỊ ĐÀO

HUỲNH THỊ PHƯỢNG

BN SẢN A

PHẠM THỊ TIẾT

2905

2928

2931

2939

2927

2929

5868

2866

2897

2923

5919

5917

2896

2911

2912

2906

2914

5691

5671

5679

2849

5681

2874

2763

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 15/09/2016 

Ngày: 16/09/2016 


